
Thực tập nghề nghiệp

      GVHD: Nguyễn Thị Vân Hường    


LỜI CẢM ƠN

        Qua thời gian thực tập tương đối ngắn tại doanh tư nhân nghiệp Sơn Hưng Trung đã giúp em tiếp xúc với thực tế mở rộng vốn kiến thức của mình, tuuf đó em có thể về công tac hạch toán sau này.

       Để hoàn thành đươc báo cáo thực tập nghề nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Cao Đẳng Sơn La trong tổ bộ môn khoa kinh tế, đã tậm tình dậy bảo em trong hai nam học vừa qua.

       Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Vân Hường là giang viên hướng dẫn thực tập em,cô đã hết lòng tậm tụy nhiệt tình giúp đỡ em từ khi em chọn đề tài, hướng dẫn em cách tiếp cận thực tế tại đơn vị đăng ký thực tập cho đến khi hoàn thành chuyên đề này

      Em xin cảm ơn sự quân tâm  nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là phòng kế toán đã giúp em đi sâu và hiểu rõ những kiến thức đã học để có thể hoàn thành báo cáo này tốt hơn.

      Tuy nhiên với cách nhìn nhận vẫn đề và khả nang lý luận còn hạn chế nên việc trình bày chuyên đề chắc chẵn không tránh khởi sai sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và Ban lãnh đạo cùng với  cán bộ nhân viên trong công ty để chuyên đề của em hoàn thiện hơn.

      Qua báo cáo này em xin kính gửi đến nhà trường, quý thầy giáo và Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các anh chi lam việc tại tư nhân Sơn Hưng Trung lời chúc sức khỏe,  thành đạt và công tác tốt

                           Em xin chân thành cảm ơn !
                                                                     Sơn La,Ngày   tháng 7 năm 2012

                                                                                  Sinh viên :

                                                                                    Hạng A Nủ

NHẬN XÉT CHẤM ĐIỂM CỦA GVHD
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT



TSCĐ :
Tài sản cố định



NG     :  
Nguyên giá



SXKD:
Sản xuất kinh doanh



SX      :
Sản xuất



QLDN:
Quản lý doanh nghiệp



DN     :
Doanh nghiệp



DNTN:
Doanh nghiệp tư nhân
ĐẶT VẤN ĐỀ

          Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện nay  đã mở ra cho các doanh nghiệp môi trường kinh doanh khá thuận lợi đồng thời cũng đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức mới, các doanh nghiệp phải tự biến đổi thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Và công tác kế toán trong doanh nghiệp là công cụ không thể thiếu được trong hệ công cụ quản lý kinh tế và kế toán TSCĐ là một nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

          Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng đổi mới hiện đại hóa và tăng nhanh chóng về số lượng chất lượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, điều đó đặt ra cho công tác quản lý TSCĐ yêu cầu ngày càng cao.

         Xuất phát từ những vấn đề trên, qua thực tế tìm hiểu trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung em quyết định chọn đề tài: " Hoàn thiện công  tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung ''.
1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi nghiên cứu

1.1. Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu thực tế công tác hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đồng thời làm sáng tỏ vai trò vị trí của công tác hạch toán TSCĐ trong hệ thống kế toán của công ty.

Đưa ra những ý kiến về ưu nhược điểm mà công ty đã đạt được và còn hạn chế. Từ đó tìm ra các giải pháp, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ trong hiện tại và những năm tiếp theo.

1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: công tác hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung

- Về thời gian: sử dụng số liệu công ty trong năm 2010 - 2011.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp thu thập số liệu

- Phương pháp sơ cấp: thu thập các thông tin từ tài liệu tham khảo giáo trình để đảm bảo cơ sở lý luận và quá trình thực hiện đúng với chế độ kế toán hiện hành.

- Phương pháp thứ cấp: thu thập các thông tin từ phòng kế toán, hệ thống sổ sách chứng từ liên quan tới công tác hạch toán TSCĐ.

3.2. Phương pháp phân tích số liệu

- Phương pháp phân tích- tổng hợp: tổng hợp các số liệu từ các chứng từ, hóa đơn thu thập được, phân tích các số liệu thu thập được

- Phương pháp phân tích- so sánh: so sánh công tác hạch toán TSCĐ giữa lý luận và thực tế công ty, so sánh công tác hạch toán TSCĐ giữa các năm để đánh giá công tác hạch toán trong năm nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích- dự báo: từ những phân tích và những triển vọng phát triển của công ty đưa ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện hơn về công tác hạch toán TSCĐ.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ GỒM 3 PHẦN

Chương 1: Cơ Sở Lý luận  về kế toán TSCĐ.

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.

Chương 3: Một số định hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.



    
    
CHƯƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1.1. Kế toán tài sản cố định:

1.1.1. Khái niệm tài sản cố định:



Tài sản cố định: là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể tồn tại dưới hình thái giá trị, được sử dụng để thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có giá trị lớn và sử dụng được trong một thời gian dài.


Các tài sản cố định có hình thái vật chất cụ thể gọi là tài sản cố định hữu hình, còn các tài sản chỉ tồn tại dưới hình thức giá trị được gọi là tài sản cố định vô hình.


- Đối với TSCĐ hữu hình: Mọi tư liệu lao động là những tài sản cố định hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ:


+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;


+ Nguyên giá tài sản cố định được xác định một cách tin cậy;


+ Có thời gian sử dụng 1 năm trở lên;


+ Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.


- Đối với TSCĐ vô hình: Mọi khoản chi phí thực tế mà Doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn  nêu trên mà không hình thành TSCĐ thì được gọi là TSCĐ vô hình.


1.1.2. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán:


- Ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số liệu hiện có và tình hình tăng, giảm TSCĐ của toàn doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận trên các mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu, giá trị. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ ở các bộ phận khác nhau nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ.


- Tính toán chính xác, kịp thời số khấu hao TSCĐ đồng thời phân bổ đúng đắn chi phí khấu hao và các đối tượng sử dụng TSCĐ.


- Phản ánh và kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí sửa chữa TSCĐ. Tham gia lập dự toán về chi phí sửa chữa và đôn đốc đưa TSCĐ được sửa chữa vào sử dụng một cách nhanh chóng.


- Theo dõi, ghi chép, kiểm tra chặt chẽ quá trình thanh lý, nhượng bán TSCĐ nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.


- Lập các báo cáo về TSCĐ, tham gia phân tích tình hình trang bị, sử dụng và bảo quản các loại TSCĐ.

1.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định:


1.2.1. Phân loại TSCĐ:


TSCĐ trong 1 doanh nghiệp rất đa dạng; có sự khác biệt về tính chất kỹ thuật, công dụng, thời gian sử dụng… Do vậy phân loại TSCĐ theo những tiêu thức khác nhau là công việc hết sức cần thiết nhằm quản lý thống nhất TSCĐ trong doanh nghiệp, phục vụ, phân tích, đánh giá tình hình trang bị, sử dụng TSCĐ cũng như để xác định các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến TSCĐ. Phân loại TSCĐ là một trong những căn cứ để tổ chức kế toán TSCĐ.


- Nếu căn cứ vào hình thái hiện hữu và kết cấu thì TSCĐ được phân thành:


+ TSCĐ hữu hình: Bao gồm các loại:


Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc.


Loại 2: Máy móc, thiết bị.


Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn.


Loại 4: Thiết bị dụng cụ quản lý.


Loại 5: Các loại tài sản cố định khác.


+ TSCĐ vô hình: Bao gồm các loại:



- Chi phí về đất sử dụng.



- Quyền phát hành.



- Bản quyền, bằng sáng chế.



- Nhãn hiệu hàng hoá.



- Phần mềm máy vi tính.



- Giấy phép và giấy phép nhượng quyền.



- TSCĐ vô hình khác.


- Nếu căn cứ vào mục đích và tình hình sử dụng thì TSCĐ được phân thành:


+ TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh.


+ TSCĐ  dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh quốc phòng.


+ TSCĐ chờ xử lý.


+ TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ cho nhà nước.

           - Nếu căn cứ vào tính  chất  sở hữu thì TSCĐ được phân thành:


+ TSCĐ tự có.


+ TSCĐ đi thuê.


Ngoài ra TSCĐ còn được phân loại theo nguồn vốn  hình thành:


- TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu.


- TSCĐ được hình thành từ các khoản nợ phải trả.


1.2.2. Tính giá tài sản cố định:


Theo quy định của Nhà nước thì mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ đều phải tính theo nguyên giá (NG).


NG TSCĐ là toàn bộ chi phí thực tế đã chi ra để có TSCĐ cho tới khi TSCĐ đi vào hoạt động bình thường. Nói cách khác đó là giá trị ban đầu, đầy đủ của TSCĐ khi đưa TSCĐ vào sử dụng.


NG TSCĐ được xác định theo quy định sau:


- Xác định nguyên  giá TSCĐ hữu hình:



+ TSCĐ hữu hình mua sắm:


Nguyên gía tài sản cố định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).



+ TSCĐ hữu hình mua  dưới hình thức trao đổi:


Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua với hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lí của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).



+ TSCĐ hữu hình tự xây dựng  hoặc là tự sản xuất:


Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoăc là tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử.



+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình:


Do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác.



+ TSCĐ được cấp, được điều chỉnh đến:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấop, được điều chỉnh đến… là giá trị còn lại trên sổ kế toán TSCĐ ở các đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển … hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dở; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có)…



+ Tài sản cố định được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp do phát hiện thừa:


Nguyên giá TSCĐ được chi, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dở; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có)…


-Xác định  nguyên giá TSCĐ vô hình.



+ TSCĐ vô hình mua sắm:


Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đưa vào sử dụng theo dự tính.



+ TSCĐ vô hình  mua dưới hình thức trao đổi:


Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình không tương tự hoặc tài sản khác, là giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế dược hoàn lại), các chi phí liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đưa vào sử dụng theo dự tính.



+ TSCĐ vô  hình được tạo  ra từ nội bộ Doanh nghiệp:

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp là các chi phí liên quan trực tiếp đến khâu thiết kế, xây dựng, sản xuất thí nghiệm phải chi ra tính đến thời đểm đưa TSCĐ vào sử dụng theo dự tính.



+ TSCĐ vô hình được cho, được biếu, được tặng:


Nguyên giá TSCĐ vô hình được cho, được biếu, được tặng là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng theo dự tính.



+. Quyền sử dụng đất:


Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, sang lắp mặt bằng, lệ phí trước bạ… (không bao gồm các khoản chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận vốn góp.

+ Quyền phát minh, bản quyền, bằng sáng chế:


Nguyên giá TSCĐ là quyền phát minh, bản quyền, bằng sáng chế; là toàn bộ chi phí thực tế mà Doan nghiệp đã chi ra để có quyền phát minh, bản quyền, bằng sáng chế.



+ Nhãn hiệu hàng hóa:


Nguyên giá TSCĐ là nhãn hiệu hàng hoá: là các chi phí liên quan trực tiếp tới việc mua nhãn hiệu hàng hoá.



+ Phần mềm máy tính:


Nguyên giá TSCĐ là phần mềm máy tính (trong trường hợp phần mềm là một bộ phận có thể tách rời phần cứng có liên quan): là toàn bộ chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra để có phần mềm máy vi tính.


- Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê: là giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tài sản tối thiểu, thì nguyên giá ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Chi phí phát sinh ban đầu liên quan trực tiếp đến hoạt động thuê tài chính được tính vào nguyên giá của TSCĐ cho thuê.


- Nguyên giá TSCĐ của công ty cổ phần mới được thành lập: mà không còn hoá đơn, chứng từ là giá trị hợp lý do Doanh nghiệp tự xác định tại thời điểm đăng ký kinh doanh, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị đó.


- Nguyên giá TSCĐ trong Doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:


+ Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quy định của pháp luật.


+ Nâng cấp TSCĐ.


+ Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ.


- Ngoài ra để phản ánh đúng đắn năng lực thực tế  về TSCĐ thì TSCĐ còn được tính theo giá trị còn lại:




Giá trị còn lại = Nguyên giá - Số khấu hao lũy kế


Hoặc Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị đã hao mòn


1.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định:


- Khấu hao TSCĐ là công việc quan trọng nhất trong kế toán TSCĐ ở Doanh nghiệp. Xác định đúng đắn số khấu phải tính và phân bổ phù hợp vào các đối tượng sử dụng TSCĐ vừa đảm bảo có đủ nguồn vốn để tái tạo TSCĐ, trả nợ vay… vừa đảm bảo hạch toán đúng đắn chi phí SXKD để tính đúng giá thành sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh.


- Khấu hao TSCĐ là phần giá trị của TSCĐ được tính chuyển vào chi phí SXKD nên một mặt nó làm tăng giá trị hao mòn, mặt khác làm tăng chi phí SXKD.


- Khấu hao TSCĐ phải được tính hàng tháng để phân bổ vào chi phí của các đối tượng sử dụng. Mức khấu hao hàng tháng tính theo phương pháp đường thẳng được xác định theo công thức:





Mức khấu hao
  Mức khấu hao
       Mức khấu hao

Mức khấu hao  =   trung bình đầu   +   tăng thêm trong
-     giảm bớt trong

của tháng này
  tháng này

    tháng này


tháng này


- Mức khấu hao tăng giảm được xác định bởi nguyên tắc: Việc tính hoặc thôi tính khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh.


Mức khấu hao hàng tháng của một TSCĐ được xác định theo công thức:








        Nguyên giá








Số năm sử dụng x 12


- Khấu hao TSCĐ trích trong tháng liên quan đến nhiều đối tượng sử dụng. Do vậy, để có căn cứ phản ánh vào từng đối tượng chịu chi phí khấu hao cần lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

Tháng … năm…

Đơn vị: …………..

	Chỉ tiêu
	Toàn DN
	Phân bổ các đối tượng

	
	
	627 px…
	641
	642
	……

	1. Mức KH trung bình đầu tháng này

2. Mức KH tăng thêm trong tháng này

3. Mức KH giảm bớt trong tháng này

4. Mức KH phải trích trong tháng này
	
	
	
	
	



Ngoài cách xác định mức khấu hao hàng tháng theo công thức trên cũng có thể sử dụng công thức như dưới đây:








Mức khấu hao
Mức khấu hao

Mức khấu hao =
Mức khấu hao  +
tăng thêm trong -
giảm bớt trong

của tháng này
của tháng trước
   tháng này

    tháng này


Nhưng việc xác định mức khấu hao tăng thêm hoặc giảm hết trong tháng này cần phải bao gồm cả mức khấu hao tăng thêm của số ngày chưa được tính của TSCĐ tăng trong tháng trước và mức khấu hao giảm bớt của số ngày chưa được tính của TSCĐ giảm trong tháng trước.


Khi xác định mức khấu hao phải trích trong tháng theo cách này thì bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng có mẫu như sau:

Tháng … năm…

Đơn vị: …………..

	Chỉ tiêu
	Toàn DN
	Phân bổ các đối tượng

	
	
	627 px…
	641
	642
	……

	1. Mức KH của  tháng này

2. Mức KH tăng thêm trong tháng này

3. Mức KH giảm bớt trong tháng này

4. Mức KH phải trích trong tháng này
	
	
	
	
	



- Nội dung của phương pháp phản ánh:


+ Hàng tháng khi trích khấu hao tính vào chi phí của các đối tượng sẽ ghi:



Nợ TK 627 - Khấu hao TSCĐ dùng cho SX



Nợ TK 641 - Khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng



Nợ TK 642 - Khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN



……




Có TK 214 - Số khấu hao phải trích


+ Trường hợp cuối năm tài chính DN xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình, nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:


- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao TSCĐ vô hình, mà mức khấu hao TSCĐ vô hình tăng lên so với số trích trong năm, sổ chênh lệch khấu hao tăng ghi:



Nợ TK 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)




Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2143)


- Nếu do thay đổi phương thức khấu hao và thời gian khấu hao TSCĐ vô hình, mà mức khấu hao TSCĐ vô hình giảm so với số trích trong năm, số chênh lệch khấu hao giảm, ghi:



Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2143)




Có TK 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm)


- Nếu Doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước hoặc DN cấp trên, ghi:



Nợ TK 411




Có TK 111, 112


hoặc 
Có TK 336, 339


- Nếu DN dùng tiền khấu hao để trả nợ dài hạn về mua sắm, xây dựng TSCĐ sẽ ghi:



Nợ TK 315, 341, 342




Có TK 111, 112


- Nếu DN là đơn vị chính có phát sinh các nghiệp vụ về cấp phát, thu hồi cũng như vay vốn khấu hao của các đơn vị trực thuộc, kế toán phản ánh.


Cấp vốn khấu hao:



Nợ TK 1361




Có TK 111, 112


Nhận lại vốn khấu hao:



Nợ TK 111, 112




Có TK 1361


Vay vốn khấu hao



Nợ TK 111, 112




Có TK 336


Cho vay vốn khấu hao:



Nợ TK 1368




Có TK 111, 112


- Nếu DN là đơn vị trực thuộc có phát sinh các nghiệp vụ nhận vốn khấu hao được cấp, vay vốn khấu hao, cho vay vốn khấu hao, kế toán phản ánh.


Được cấp vốn khấu hao:



Nợ TK 111, 112




Có TK 411


Vay vốn khấu hao:



Nợ TK 111, 112




Có TK 336


Cho vay vốn khấu hao:



Nợ TK 1368




Có TK 111, 112


- Khoản lãi trả cho vay vốn khấu hao được phản ánh:


+ Tính vào giá công trình nếu công trình chưa hoàn thành.



Nợ TK 2412




Có TK 111, 112, 336


+Tính vào chi phí nếu TSCĐ đưa vào sử dụng hoặc tiền vay được sử dụng cho nhu cầu SXKD.



Nợ TK 635




Có TK 111, 112, 336


- Khoản lãi thu được do cho vay vốn khấu hao được phản ánh:



Nợ TK 111, 112, 1368




Có TK 515


1.4. Kế toán đánh giá lại tài sản cố định:


- Đánh giá lại TSCĐ nhằm đảm bảo cho giá trị TSCĐ phù hợp với mặt bằng giá có sự thay đổi lớn do tình hình lạm phát gây ra. Ngoài ra việc đánh giá lại còn được thực hiện khi đem TSCĐ làm vốn góp liên doanh.


Kế toán đánh giá lại TSCĐ sử dụng chứng từ kế toán là “Biên bản đánh giá lại TSCĐ”. Biên bản này xác nhận việc đánh giá lại do hội đồng đánh giá lập. Các thành viên hội đồng phải ký và ghi rõ họ tên vào biên bản. 


- Kế toán đánh giá lại tài sản sử dụng TK 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản”.


Kết cấu tài khoản này như sau:


Bên nợ:
- Chênh lệch giảm do đánh giá lại





- Kết chuyển khoản chênh lệch tăng khi có quyết định xử lý.


Bên có:
- Chênh lệch tăng do đánh giá lại





- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm khi có quyết định xử lý.


Dư nợ: Khoản chênh lệch giảm chưa được xử lý


Dư có: Khoản chênh lệch tăng chưa được xử lý.


Nội dung và phương pháp phản ánh:


+ Khi đánh giá lại làm tăng NG TSCĐ thì khoản chênh lệch tăng thêm sẽ ghi:



Nợ Tk 211 (213)




Có TK 412


+ Khi đánh giá lại làm giảm NG TSCĐ thì khoản chênh lệch giảm xuống sẽ ghi:



Nợ TK 412 




Có TK 211 (213)


+ Nếu khi đánh giá lại có điều chỉnh cả giá trị hao mòn thì tuỳ trường hợp tăng hoặc giảm mà phản ánh phù hợp.


- Nếu làm tăng giá trị hao mòn thì chênh lệch tăng sẽ ghi:



Nợ TK 412




Có TK 214

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH  NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN HƯNG TRUNG

2.1. Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.

Được sự quan tâm của đảng và nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dân doanh mở rộng đầu tư để phát triển nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 24.01000050 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 05 tháng 11 năm 2001.

Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung

Trụ sở tại: Đường Lê Duẩn - Phường Chiềng Sinh - Thành Phố Sơn La –Sơn La

Điện thoại: (022).3874.020    

Mã số thuế: 5500204836 Cục thuế Tỉnh Sơn La quản lý.

Tổng số vốn điều lệ ban đầu: 2.500.000.000 đồng.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Huy Bảy


Quốc tịch: Việt Nam  

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh :

           -    Sản xuất gạch tuynel

Xây dựng công trình dân dụng.

Xây dựng công trình công nghiệp.

Xây dựng công trình giao thông.

Xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng công trình nước sinh hoạt.

Kinh doanh vận tải hàng hóa.

Đại lý ô tô và xe có động cơ

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung bước thành lập trên cơ sở là một đơn vị kinh doanh mang tính nhỏ lẻ. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vận tải hàng hoá.

Năm 2003 được sự quan tâm của nhà nước mở rộng đường Quốc lộ 6 Doanh nghiệp mở rộng thêm nghành nghề sản xuất và khai thác đá xây dựng để phục vụ cho các công trình giao thông đường Quốc lộ 6 và công trình đường 4G đi Sông Mã, và cung cấp đá cho  công tác sản xuất kinh doanh của một đơn vị lân cận.  Mở rộng thêm nghành khai thác đá đã tạo một bước đột phá đáng kể cho Doanh nghiệp.

Qua quá trình kinh doanh, trải qua sự thăng trầm, biến động của nền kinh tế thị trường và từ kinh nghiệm thực tế, nhận thấy sự đổi mới không ngừng, sự phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng của Tỉnh. Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đã nắm bắt, nhu cầu thị trường đang còn thiếu trong thời gian này Tỉnh Sơn La đang triển khai hàng loạt các công trình xây dựng lớn như: Thủy điện Sơn La, xây dựng khu tái định cư, kiên cố hóa trường học… Cùng với sự quan tâm khuyến khích thu hút đầu tư tại địa bàn Sơn La. Do đó để đáp ứng nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng trên thị trường Sơn La Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đã mạnh dạn lập dự án xây dựng Nhà máy gạch Tuynel với công suất 15 - 20 vạn viên/năm. Do UBND  Tỉnh phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 2421000035 cấp ngày 21 tháng 8 năm 2007 số vốn tăng lên: 12.500.000.000 đồng. Và giải quyết được một lượng lớn lao động dôi dư tại địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tăng cường công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh Sơn La trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt lãnh đạo tỉnh Sơn La rất chú trọng cho công tác đầu tư phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội và là sự thuận lợi để Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất.

Qua quá trình tìm hiểu thị trường tháng 5 năm 2009 doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đã mạnh dạn mở rộng thêm  nghành nghề kinh doanh dịch vụ cụ thể là: Đại lý ô tô và xe có động cơ.

Dây truyền sản xuất gạch Tuynel Sơn Hưng Trung được lắp ráp theo công nghệ lò nung sấy hiện đại, có thiết bị đồng bộ, cơ khí hoá và một phần tự động hoá.

	
	Kết quả sản xuất kinh doanh

	STT
	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011

	1
	Doanh thu bán hàng
	4.177.656.211
	13.434.397.501
	47.634.325.275

	3
	Giá vốn hàng bán
	2.554.444.368
	9.879.702.075
	43.804.167.098

	4
	Lợi nhuận gộp
	1.623.211.843
	3.554.695.426
	3.830.158.177

	5
	Chi phí bán hàng
	136.897.238
	1.585.818.502
	1.387.715.388

	6
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	882.561.287
	1.895.742.671
	2.098.926.163

	7
	Lợi nhuận thuần từ HĐ KD
	171.108.883
	73.134.253
	343.516.626

	8
	Thu nhập khác
	762.100.000
	58.181.818
	324.545.455

	9
	Chi phí khác
	511.400.000
	11.709.204
	474.044.014

	10
	Tổng lợi nhuận KT trước thuế
	80.613.571
	119.606.867
	194.018.067

	11
	Tổng vốn sản xuất kinh doanh
	5.460.805.803
	5.903.927.697
	8.694.442.346

	12
	Tổng số thuế nộp NSNN
	67.600.000
	184.030.931
	472.298.839


Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung từ năm 2010-2011

2. 2.1.Cơ cấu bộ máy  tổ chức quản lý của DNTN Sơn Hưng Trung.

Doanh nghiệp được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp tư nhân căn cứ vào luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999.

Dựa trên đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung tổ chức bộ máy quản lý theo nguyên tắc trực tuyến, trong cơ cấu tổ chức quản lý thì các phòng ban, bộ phận đều có quyền hạn và nghĩa vụ riêng. Tuy nhiên vẫn có mối quan hệ phục vụ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo cức năng quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của DNTN Sơn Hưng Trung


[image: image1]
 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại DNTN Sơn Hưng Trung.

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức Bộ máy kế toán tại DNTN Sơn Hưng Trung.


Bộ máy Kế toán của doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện toàn bộ công tác thu thập, xử lý thông tin kế toán. Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Cung cấp số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo sự chuyên môn hoá lao động của cán bộ kế toán, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, yêu cầu và trình độ quản lý, bộ máy kế toán của doanh nghiệp được tổ chức theo kiểu trực tuyến và được chia thành các bộ phận phụ trách những phần hành kế toán. Công tác kế toánđược tập trung tại phòng kế toán của doanh nghiệp, còn ở phân xưởng bố trí kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu. Phòng kế toán của doanh nghiệp hiện giờ có 6 người và được bố trí theo sơ đồ sau             
Sơ đồ 2.1 : Bộ máy kế toán tại doanh nghiệp tư nhân 

Sơn Hưng Trung





- Kế toán trưởng: Kiêm kế toán tổng hợp và tính giá thành sản phẩm

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc điều hành về mọi hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người tổ chức điều hành bộ máy kế toán kiểm tra và thực hiện việc ghi chép luân chuyển chứng từ. Ngoài ra kế toán trưởng còn hướng dẫn chỉ đạo việc lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán lựa chọn và cải tiến hình thức kế toán cho phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp, chức năng quan trọng nhất của kế toán trưởng là tham mưu cho Giám đốc đưa ra những quy định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


- Kế toán vật tư, TSCĐ: Phản ánh ghi chép tình hình sử dụng vật tư của các phân xưởng, tình hình phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho sản xuất. Đồng thời theo dõi sự biến động tăng giảm của tài sản cố định bao gồm mua mới, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, tiến hành trích và phân bổ khấu hao cho các đối tượng sử dụng.

         - Kế toán thanh  toán công nợ: Theo dõi thanh toán, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả của từng khách hàng. Đồng thời theo dõi việc thu, chi tiền mặt tại quỹ, các khoản vay và trả nợ ngân hàng và thanh toán với cán bộ công nhân viên.

- Kế toán thành phẩm và bán hàng: Viết hoá đơn GTGT bán sản phẩm hàng ngày. Đồng thời theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm và thống kê sản lượng doanh thu bán thành phẩm và hàng hoá. Xác định doanh thu, thuế GTGT đầu ra... và định kỳ kết chuyển lỗ lãi.

          - Kế toán phân xưởng: Phụ trách việc hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, tiền công, tiền thưởng và các khoản phải trả cho người lao động. Đồng thời theo dõi việc nhập xuất kho thành phẩm.


- Thủ quỹ: Thu chi tiền mặt theo chứng từ kế toán được duyệtgiao nhận tiền chín xác giữa thu và chi. Nhập quỹ, báo cáo quỹ hàng ngày. Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi ngân hàng.

2.1.3.2. Tổ chức sổ kế toán ở DNTN Sơn Hưng Trung.

         Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, doanh nghiệp đã áp dụng phần mềm kế toán vasoft phiên bản 9.1 vào công tác kế toán. Tất cả mọi công việc hạch toán đều được lập trên máy từ khâu lập chứng từ ban đầu, vào sổ kế toán cho đến khâu lên báo cáo tài chính cuối cùng. 

Hình thức kế toán hiện nay công ty áp dụng là: "Chứng từ ghi sổ". Đây là hình thức ghi sổ đơn giản, phù hợp với việc áp dụng kế toán máy mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cần thiết.

* Hình thức chứng từ ghi sổ:
Các chứng từ ghi sổ được lập ra căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra, phân loại, lập bảng tổng hợp và định khoản chính xác có xác minh trách nhiệm của kế toán trưởng và người lập chứng từ ghi sổ.

Sơ đồ 2.2: Trình tự luân chuyển chứng từ 

    














Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 



Ghi cuối tháng

Đối chiếu kiểm tra 

* Phương pháp ké toán thực hiện trên máy vi tính:

Để nâng cao chất lượng công tác kế toán, tinh giảm bộ máy kế toán, giảm bớt công việc cho kế toán, doanh nghiệp đã trang bị phần mềm kế toán vasoft phiên bản 9.1 để phục vụ cho công tác kế toán ở doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp còn sử dụng phần mền Microsoft word, Microsoft Excel để theo dõi các sổ sách kế toán. 
*  Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính








Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày 



In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm



Đối chiếu, kiểm tra
 



2.2.1. Kế toán TSCĐ tại Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung:


2.2.1.1. Yêu cầu quản lý TSCĐ tại Doanh nghiệp:


Với số lượng TSCĐ tương đối lớn, nhiều chủng loại khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý kiểm kê tài sản, tạo điều kiện cho công tác hạch toán, Doanh nghiệp tổ chức theo dõi riêng ở từng phòng và từng bộ phận sử dụng.


Tại phòng Kế toán lập sổ theo dõi chung cho toàn Doanh nghiệp, phản ánh nguyên giá từng loại, hồ sơ TSCĐ được sắp xếp theo từng nhóm, từng bộ phận sử dụng.


Tại mỗi phòng, đội có sổ theo dõi riêng về tài sản mà mình quản lý sử dụng nhưng không chi tiết như phòng kế toán. Họ có trách nhiệm bảo quản, kiểm tra thường xuyên TSCĐ mà mình sử dụng, nếu xảy ra mất mát, thiếu hụt, hư hỏng do nhiều nguyên nhân chủ quan thì bộ phận đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.


Cuối quý, Doanh nghiệp tổ chức kiểm kê và lập bảng tổng hợp kiểm kê TSCĐ để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính cũng như theo dõi và quản lý TSCĐ tại Doanh nghiệp.


2.2.1.2. Phân loại TSCĐ tại Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung:


Tài sản cố định ở Doanh nghiệp có nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm và yêu cầu quản lý khác nhau. Để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý và hạch toán, Doanh nghiệp áp dụng việc phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế gồm:


Nhà cửa, vật kiến trúc gồm các TSCĐ như: văn phòng làm việc.


Máy móc thiết bị bao gồm các TSCĐ như: máy in kỹ thuật số, máy phát điện…


Phương tiện vận tải bao gồm các TSCĐ như: xe ô tô , xe ô tô tải thùng, xe ô tô sam sung.


Thiết bị, đồ dùng quản lý: Máy tính p43.06/25680/CP/Mo


Sau đây là bảng phân loại TSCĐ năm 2009 của Doanh nghiệp như sau:
BẢNG PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

ĐVT: Đồng

	STT
	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	NGUYÊN GIÁ

	I
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	225.864.334

	01
	Nhà làm việc
	1.102.468.000

	02
	Chi phí thiết kế trụ sở Doanh nghiệp
	15.000.000

	03
	Nhà kho bán hàng
	175.638.008

	04
	Nhà kho 2 - nhà dịch vụ bán hàng
	205.061.550

	05
	Nhà ở CBCNV (Nhà máy)
	203.351.517.

	06
	Nhà chứa than
	285.629.626

	07
	Nhà bao che lò
	823.058.861

	08
	Nhà chứa đất
	406.222.861

	09
	Nhà phơi gạch mộc
	1.181.682.559

	10
	Nhà điều hành (nhà văn phòng)
	281.760.447

	II
	Thiết bị, đồ dùng quản lý
	10.380.952

	01
	Máy tinh P43.06/25680/CP/Mo
	10.380.952

	III
	Máy móc thiết bị
	527.019.047

	01
	Dây truyền sản xuất gạch
	60.923.000

	02
	Máy xúc đào cobenco
	466.096047

	IV
	Phương tiện vận tải
	2.325.567.257

	01
	xe ô tô 26k-3871
	380.035.915

	02
	Xe ô tô 26k-4014
	386.712.331

	03
	Xe ô tô tải thùng 26k-3660
	675.000.000

	04
	Xe ô tô 26k-4186
	417.044.392

	05
	Thuế trước bạ xe ô tô 26k-4186
	22.727.000

	06
	Xe ô tô 26k-2045
	400.000.000

	07
	Xe ô tô 26k-6627
	233.333.333

	08
	Xe ô tô sam sung 26k-4438
	485.714.286

	Tổng cộng
	995.821.058




2.2.1.3. Phương pháp đánh giá nguyên giá TSCĐ tại Doanh nghiệp
Việc đánh giá TSCĐ là điều cần thiết để hạch toán, tính khấu hao và phân tích hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp. TSCĐ ở Doanh nghiệp được hình thành do mua sắm. Khi xác định nguyên giá TSCĐ kế toán không phân biệt TSCD mua mới hay mua cũ mà căn cứ vào toàn bộ số tiền chi ra để có được TSCĐ đó và đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.


TSCĐ ở Công ty được xem xét, đánh giá phản ánh ở ba chỉ tiêu giá trị của tài sản cố định: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.


- Nguyên giá TSCĐ ở Doanh nghiệp:


Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, ta có công thức xác định nguyên giá như sau:


TSCĐ của Doanh nghiệp hình thành do mua sắm:

Nguyên giá

Giá mua trên hoá đơn
Các khoản
   Các chi phí liên quan

    TSCĐ


(chưa có thuế GTGT)
  giảm trừ
     đến quá trình mua


- Giá trị hao mòn TSCĐ ở Doanh nghiệp:


Doanh nghiệp tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng, ta có công thức tính như sau:

Giá trị hao mòn TSCĐ quý = 
[image: image2.wmf]3
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- Giá trị còn lại của TSCĐ ở Doanh nghiệp:


Ta có công thức tính giá trị còn lại của TSCĐ như nhau:

Giá trị còn lại

Nguyên giá

Giá trị hao mòn
   

  

   của TSCĐ                     TSCĐ
 
       TSCĐ     

TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ Ở CÔNG TY

Quý III/2009

	S

T

T
	Chỉ tiêu
	Nhóm TSCĐ
	Tổng cộng

	
	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Phương tiện vận tải
	Dụng cụ quản lý
	Máy móc thiết bị
	

	I
	Nguyên giá TSCĐ
	33%
	61%
	3%
	3%
	100%

	01
	Số dư đầu kỳ
	750.331.400
	1.461.132.961
	66.047.778
	57.840.000
	2.335.352.139

	02
	Số tăng trong kỳ
	
	
	
	
	

	Trong đó:Mua sắm mới
	
	
	
	
	

	Xây dựng mới
	
	
	
	
	

	03
	Số giảm trong kỳ
	
	113.636.363
	
	
	113.636.363

	Trong đó: Thanh lý
	
	
	
	
	

	                Nhượng bán
	
	
	
	
	

	04
	Số dư cuối kỳ
	750.331.400
	1.347.496.598
	66.047.778
	57.840.000
	2.221.715.776

	II
	Hao mòn TSCĐ
	
	
	
	
	

	01
	Số dư đầu kỳ
	80.392.650
	341.837.876
	16.098.630
	16.727.000
	455.056.156

	02
	Số tăng trong kỳ
	26.797.550
	44.037.138
	3.302.389
	2.457.500
	76.594.577

	03
	Số giảm trong kỳ
	
	57.949.283
	
	
	

	04
	Số dư cuối kỳ
	107.190.200
	385.875.014
	19.401.019
	19.184.500
	531.650.733

	III
	Giá còn lại
	
	
	
	
	

	01
	Số dư đầu kỳ
	669.938.750
	1.119.295.085
	49.949.148
	41.113.000
	1.803.701.406

	02
	Số dư cuồi kỳ
	643.141.200
	1.075.257.947
	46.646.759
	38.655.500
	1.748.014.326



2.2.1.4. Kế toán hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định tại Doanh nghiệp:


- Phương pháp tính khấu hao tại Doanh nghiệp:


Donh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo tinh thần NĐ 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ, mọi TSCĐ của Doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao được hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ. Doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu ao theo đường thẳng, ta có công thức tính như sau:




Giá trị hao


Nguyên giá TSCĐ



      mòn TSCĐ

       Thời gian sử dụng x 12



Ngoài ra Doanh nghiệp còn trích khấu hao theo tỷ lệ từng cái bởi Công ty còn rất hạn chế về TSCĐ và Doanh nghiệp áp dụng khung tỷ lệ tối đa nhằm hoàn vốn nhanh giảm bớt được hao mòn vô hình và đạt được những lợi ích về thuế.


- Kế toán khấu hao TSCĐ tại Công ty:



Tài khoản sử dụng:



TK 214(1) – Hao mòn TSCĐ sản xuất chung



TK 627(4) – Chi phí khấu hao vào sản xuất chung



TK 642(4) – Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý DN



Cuối quý, kế toán TSCĐ tiến hành phân bổ khấu hao vào chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý DN bằng cách nhấp nút “Chọn” trên thanh menu rồi chọn “Phân bổ chi phí khấu hao cho chi phí sản xuất và chi phí quản lý DN, tiếp đó chọn cách thức phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu rồi nhấn nút “phân bổ” trong chương trình phần mềm kế toán máy đã được lập trình sẵn của Công ty sau khi đã nhập các số liệu cần thiết vào máy. Lúc đó máy sẽ tự động phân bổ chi phí sản xuất và chi phí quản lý DN một cách chính xác, sau đó kế toán TSCĐ lập bảng trích khấu hao TSCĐ và in ra:

BẢNG KÊ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý IV/2009

	STT
	Nội dung TSCĐ
	Số tiền KH
	TK 627(4)
	TK 642(4)

	01
	Trích khấu hao TSCĐ vào quản lý
	30.494.638
	
	30.494.638

	02
	Trích khấu hao TSCĐ vào sản xuất
	46.494.398
	46.494.398
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	77.003.036
	46.494.398
	30.494.638



- Căn cứ vào bảng kê trích khấu hao TSCĐ, kế toán tiến hành trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý DN, kế toán định khoản như sau:





Nợ TK 627(4): 46.494.398





Nợ TK 642(4): 30.494.638






Có TK 214(1): 77.003.036


Đồng thời kế toán ghi giảm nguồn vốn khấu hao:





Nợ TK 009: 77.003.036

CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN HƯNG TRUNG

3.1.Đánh giá chung về tình hình kế toán tài sản cố định tại Doanh nghiệp:

3.1.1. Những ưu điểm:


Toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại Doanh nghiệp nói chung và công tác kế toán tài sản cố định nói riêng đã đáp ứng tốt yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp, đã tham mưu tích cực cho lãnh đạo Doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, Doanh nghiệp hoạt động với quy mô vừa, máy móc thiết bị và quy trình công nghệ tương đối tốt, cùng với đội ngũ cán bộ quản lý giỏi đã đưa Doanh nghiệp đi lên tự khẳng định mình.


Mặt khác việc sử dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” giúp cho việc đối chiếu dễ dàng, thuận tiện cho việc phân công kế toán và phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp. Phòng kế toán tài sản cố định đã thực hiện tốt công tác kế toán và quản lý tài sản cố định. Kế toán đã sử dụng sổ theo dõi tài sản cố định, theo dõi chi tiết từng loại tài sản của Doanh nghiệp, phản ánh được nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại một cách đầy đủ và chính xác.


Doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định và xác định thời gian sử dụng các loại tài sản cố định theo hướng dẫn của Bộ tài chính đã đề ra giúp tính toán chính xác và thời gian sử dụng tài sản cố định có hiệu quả cao trong quá trình thi công công trình. Ngoài ra Doanh nghiệp còn trích khấu hao tài sản cố định theo khung tỷ lệ khấu hao tối đa giúp Doanh nghiệp hoàn vốn nhanh và đạt được lợi ích về thuế.


Doanh nghiệp đã sử dụng số khấu hao lũy kế của tài sản cố định theo quy định của Nhà nước và khi chưa có nhu cầu đầu tư tái tạo tài sản cố định, Doanh nghiệp đã sử dụng nguồn vốn khấu hao để bổ sung vào các nguồn vốn kinh doanh nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính.


Ban lãnh đạo và kế toán trưởng Doanh nghiệp đã phân công cán bộ theo dõi tài sản cố định một cách tương đối hợp lý, đảm bảo công tác kế toán được trôi chảy. Hình thức kế toán vận dụng thích hợp, đã phát huy được vai trò, chức năng kế toán trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

3.1.2. Những hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm trên, Doanh nghiệp vẫn còn tồn tại một số nhược điểm trong công tác hạch toán tài sản cố định như sau:

- Đối với hạch toán chi tiết tài sản cố định tại Doanh nghiệp thì việc lập thẻ tài sản cố định sẽ giúp cho việc theo dõi tài sản của Doanh nghiệp được chặt chẽ. Do vậy Nhà nước đã quy định khi mua sắm, đầu tư tài sản cố định thì đơn vị phải lập thẻ tài sản cố định và liệt kê một cách chi tiết, đầy đủ, rõ ràng và chính xác để tổ chức theo dõi, quản lý và sửa chữa định kỳ bảo đảm duy trì tính năng sử dụng, công suất lao động.

- Về trích khấu hao tài sản cố định: Theo quy định thì tài sản cố định tăng, giảm trong tháng nào thì tháng đó kế toán tài sản cố định phải tiến hành tăng hoặc giảm khấu hao đối với những tài sản cố định tăng, giảm.

- Việc Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn khấu hao để bổ sung vào các nguồn vốn kinh doanh. Mặc dù, có giảm bớt khó khăn về tài chính tuy nhiên khi Doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, tái tạo tài sản cố định thì nguồn vốn khấu hao sẽ không đủ tài trợ cho việc đầu tư, tái tạo tài sản cố định gây không ít khó khăn trong việc tìm nguồn tài trợ đầu tư, tái tạo tài sản cố địng và mở rộng quy mô SXKD của Doanh nghiệp.

- Về việc sửa chữa tài sản cố định: Việc sửa chữa tài sản cố định trong hai năm 2009 và 20010 có xảy ra nhưng rất ít, lại chủ yếu là sửa chữa phương tiện vận tải trong khi đó máy móc thiết bị do quá trình sử dụng và vận chuyển nên máy móc thiết bị đã cũ, hư hỏng nhẹ và có phận lạc hậu.

- Về việc đánh giá lại TSCĐ: Tại Công ty, TSCĐ hầu như mới được đầu tư, mua sắm trong năm 2003 đến nay, nên Doanh nghiệp ít khi tiến hành đánh giá lại tài sản cố định


3.2. Một số định hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Doanh nghiệp:


Với những hạn chế trong công tác hạch toán kế toán tài sản cố định như trên, theo em trước tiên Doanh nghiệp phải tìm những giải pháp khắc phục những nhược điểm đó để Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung nói chung và phòng kế toán tài sản cố định nói riêng hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Sau đây là một số giải pháp riêng của em, tuy chưa thật hoàn chỉnh nhưng em hy vọng được góp phần nào vào việc hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Doanh nghiệp:


3.2.1. Định hướng 1:

 Để thuận lợi cho những TSCĐ mới mua về được kiểm tra, theo dõi quá trình quản lý, sử dụng, sửa chữa TSCĐ một cách cụ thể, chặt chẽ. Theo em khi TSCĐ mới đầu tư, mua sắm thì ta lập thẻ TSCĐ. Thẻ TSCĐ được ban hành theo Quyết định số 18TC/CĐKT ngày 17 tháng 03 năm 1995 của Bộ tài chính. Mẫu thẻ TSCĐ như sau:

Đơn vị:…………………….. 


      
  Mẫu số 02 – TSCĐ

Địa chỉ:…………………….
          
       Ban hành theo QĐ số 18TC/CĐKT







      Ngày 17 tháng 03 năm 1995  của BTC

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số: ............

Ngày …… tháng …… năm…… lập thẻ…………..

Kế toán trưởng (ký, họ tên):……………………….



    
Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số …….. ngày …./……/……..

Tên, ký mã hiệu, quy các (cấp hạng) TSCĐ: …… Số hiệu TSCĐ: ……

Nước sản xuất (xây dựng): ……………….Năm sản xuất:……………..

Bộ phận quản lý sử dụng:…………………Năm đưa vào sử dụng: ……

Công suất (diện tích) thiết kế:……………………………………………

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày……….…tháng………..năm…………….

Lý do đình chỉ: ………………………………………………………….

	Số liệu chứng từ
	Nguyên giá TSCĐ
	Giá trị hao mòn TSCĐ

	
	Ngày, tháng, năm
	Diễn giải
	Nguyên giá
	Năm
	Gía trị hao mịn
	Cộng dồn

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	


PHỤ TÙNG KÈM THEO

	STT
	Tên, quy cách, dụng cụ, phụ tùng
	ĐVT
	Số lượng
	Giá trị

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	
	
	



Ghi giảm TSCĐ chứng từ số……… ngày…..tháng…….năm……….


Lý do giảm:……………………………………………………………


Việc lập thẻ TSCĐ cho mỗi loại tài sản giúp thuận lợi hơn trong việc theo dõi, quản lý, sử dụng, sửa chữa giúp kế toán dễ dàng trong kiểm kê và cung cấp các thông tin cần thiết khi tiến hành thanh lý, nhượng bán một TSCĐ nào đó. Ngoài ra việc lập thẻ TSCĐ một cách chi tiết, rõ ràng, đầy đủ và chính xác chống được sự nhầm lẫn và mất mát TSCĐ của Doanh nghiệp.


Thẻ TSCĐ được kế toán TSCĐ lập và lưu giữ, thẻ này được lập thành hai bản, một bản cho kế toán TSCĐ giữ, bản còn lại do bộ phận sử dụng giữ tiện cho công táctheo dõi và kiểm kê TSCĐ giữa các bên.


3.2.2. Định hướng 2:

 Việc tính và phân bổ khấu hao TSCĐ vào giá thành sản phẩm của Công ty chưa phản ánh chính xác mức hao mòn của TSCĐ trong sản xuất vì:


TSCĐ tăng hoặc giảm phát sinh ở đầu quý thì cuối quý mới thực hiện tăng hoặc giảm khấu hao. Để phản ánh chính xác chi phí khấu hao TSCĐ trong giá thành sản phẩm, theo em phải tiến hành trích khấu hao theo tháng và TSCĐ tăng hoặc giảm phát sinh ở thời điểm nào trong tháng nào thì ngay tại thời điểm đó trong tháng đó thực hiện tăng hoặc giảm khấu hao TSCĐ của TSCĐ tăng hoặc giảm. Ngoài ra để giảm bớt công việc tính toán hàng tháng, theo em chỉ tính số khấu hao tăng thêm hoặc giảm bớt trong tháng và căn cứ vào số khấu hao đã trích tháng trước để xác định số khấu hao phải trích trong tháng này qua công thức sau:

Số khấu hao

Số khấu hao

Số khấu

Số khấu hao


 phải trích       =        đã trích         +    hao tăng        -        giảm trong


trong tháng

tháng trước

trong tháng

    tháng


Như vậy, việc tính và phân bổ khấu hao TSCĐ vào giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp sẽ phản ánh chính xác hơn về mức hao mòn của TSCĐ trong sản xuất và giảm bớt công việc tính toán hàng quý của kế toán TSCĐ.


Vì vậy Doanh nghiệp sản xuất theo mùa vụ (hợp đồng quảng cáo) nên khi trích khấu hao quý sẽ làm giá thành sản phẩm tăng cao trong những quý ít thi công do không có hoặc ít có ký kết hợp đồng. Vì vậy, để phản ánh chính xác chi phí khấu hao TSCĐ trong giá thành sản phẩm, theo em Doanh nghiệp phải phân ra làm hai loại TSCĐ. Đối với TSCĐ văn phòng phục vụ các hoạt động tài chính thì Doanh nghiệp vẫn sử dụng trích khấu hao theo phương pháp khấu hao bình quân như hiện tại, còn đối với TSCĐ phục vụ cho thi công thì Doanh nghiệp có thể tiến hành trích khấu hao theo phương pháp khấu hao trên đơn vị sản phẩm như sau:


- Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kỹ thuật của TSCĐ, Doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.


- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ theo công thức dưới đây:


Mức khấu hao

Sản lượng

Mức khấu hao bình


phải trích trong
=
hoàn thành
  x
quân trên một đơn


       tháng


trong tháng

   vị sản phẩm


Trong đó:


Mức khấu hao bình


quân trên một đơn     =

    vị sản phẩm

- Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức khấu hao của 12 tháng trong năm hoặc cũng có thể tính theo công thức sau:

Mức khấu hao năm
Số lượng sản phẩm
       Mức khấu hao bình quân

của tài sản cố định

sản xuất trong năm
      trên một đơn vị sản phẩm

KẾT LUẬN

         Để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh  nghiệp cần phải có những biện pháp tích cực trong việc đẩy mạnh vòng quay của vốn lưu động, sử dụng hợp lý tài sản lưu động nhất là sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu đó chính là cơ sở để thực hiện mục đích nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là những tiền đề giúp cho doanh nghiệp có khả năng đứng vững trên thị trường hiện nay.


Muốn thực hiện được điều đó các doanh  nghiệp sản xuất kinh doanh phải không ngừng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp nâng cao chất lượng công tác hạch toán nói chung và công tác kế toán vật liệu nói riêng là một việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp.


Qua thời gian thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung được sự giúp đỡ của Ban giám đốc doanh nghiệp và phòng kế toán cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn đã giúp đỡ em  hoàn thiện chuyên đề “kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung”


Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu tại đây về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế nói chung và hạch toán kế toán nói riêng. Tuy nhiên qua nghiên cứu, em nhận thấy có một số vấn đề cần bổ sung thêm. Với nhận thức chủ quan của mình, em xin mạnh dạn tham gia một vài ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tham khảo, xem xét áp dụng nếu thấy phù hợp.


Vì thời gian thực tập có hạn, với những kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp của các cô giáo và cán bộ kế toán doanh nghiệp để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Thực sự có ý nghĩa trên cả lĩnh vực lý luận và thực tiễn.


Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Vân Hường và Ban giám đốc doanh nghiệp cùng các cán bộ phòng tài chính kế toán của doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
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                                                                  Sơn La, Ngày
Tháng
    Năm 2012
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KẾT LUẬN



Mức khấu hao hàng tháng  =





Phân xưởng lò nung





Bảo vệ





      Ban Giám đốc





Phòng kế toán tài vụ





Phòng tổ chức hành chính





Phòng kế hoạch kinh doanh 





Phòng kỹ thuật





Phân xưởng phơi đảo bốc xếp





Phân xưởng ra lò, xếp goòng





Phân xưởng cơ khí, than





Phân xưởng chế biến tạo hình








Kế toán trưởng





Thủ quỹ





Kế toán  phân xưởng








Kế toán thành phẩm và bán hàng





Kế toán vật tư, TSCĐ





Kế toán thanh  toán công nợ





Chứng từ gốc








Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại





Sổ, thẻ kế toán chi tiết





Sổ quỹ





Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ





CHỨNG TỪ  GHI SỔ





Bảng tổng hợp chi tiết





Sổ cái





Bảng cân đối số phát sinh





BÁO CÁO TÀI CHÍNH

















PHẦN MỀM KẾ TOÁN





SỔ KẾ TOÁN





- Sổ tổng hợp


- Sổ chi tiết





CHỨNG TỪ KẾ TOÁN











MÁY VI TÍNH





BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN





- báo cáo tài chính


- báo cáo kế toán quản trị





+





-





=





-





=





x 3





=





Tổng số khấu hao phải trích trong thời gian sử dụng


Sản lượng tính theo công suất thiết kế





x





=
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